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1 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SONG LỘC

Ấp Phú Khánh, Xã Song Lộc, Huyện 

Châu Thành 47 234

Ấp Láng Khoét,Xã Song 

Lộc,Huyện Châu Thành 60 1789/QĐ-UBND 10-09-2018 Giao đất không thu tiền

2
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY 

BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIỂU CẦN

Khóm 4, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện 

Tiểu Cần 22 172

Khóm 4,Thị trấn Tiểu Cần,Huyện 

Tiểu Cần 6854,1 1605/QĐ-UBND 10-08-2018 Giao đất không thu tiền

3
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ 

DUYÊN HẢI

Số 14 đường 3/2, Khóm 1, Phường 1, 

Thị xã Duyên Hải 15 244

Khóm 1,Phường 1,Thị xã Duyên 

Hải 15665,1 58/QĐ-UBND 11-01-2018 Giao đất không thu tiền

4 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG LONG HÒA

Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hòa, 

Thị xã Duyên Hải 5 208

Ấp Cồn Tàu,Xã Long Toàn,Thị xã 

Duyên Hải 302,1 1082/QĐ-UBND 05-06-2018 Giao đất không thu tiền

5 ỦY BẢN NHÂN DÂN XÃ NGỌC BIÊN

ấp Rạch Bót, Xã Ngọc Biên, Huyện 

Trà Cú 3 1709

Ấp Rạch Bót,Xã Ngọc 

Biên,Huyện Trà Cú 3536,4 2265/QĐ-UBND 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

6 ỦY BẢN NHÂN DÂN XÃ NGỌC BIÊN

ấp Rạch Bót, Xã Ngọc Biên, Huyện 

Trà Cú 3 1710

Ấp Rạch Bốt,Xã Ngọc 

Biên,Huyện Trà Cú 484 2406/QĐ-UBND 07-12-2018 Giao đất không thu tiền

7 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ CẨM

Ấp Số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng 

Long 22 118

Ấp 4,Xã Mỹ Cẩm,Huyện Càng 

Long 9576,3 728/QĐ-UBND 18-04-2018 Giao đất không thu tiền

8 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG ĐỨC
Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh

9 232

Ấp Vĩnh Hội,Xã Long Đức,Thành 

phố Trà Vinh 7538,9 608/QĐ-UBND 02-04-2018 Giao đất không thu tiền

9 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG MỸ
Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành

13 36

Ấp Rạch Vồn,Xã Hưng 

Mỹ,Huyện Châu Thành 2655,2 742/QĐ-UBND 20-04-2018 Giao đất không thu tiền

10 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIẾU TRUNG
Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần

10 172

Ấp Tân Trung Giồng A,Xã Hiếu 

Trung,Huyện Tiểu Cần 1349,7 254/QĐ-UBND 09-02-2018 Giao đất không thu tiền

11 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CẦU QUAN

khóm 4, Thị trấn Cầu Quan, Huyện 

Tiểu Cần 30 104

Khóm 1,Thị trấn Cầu Quan,Huyện 

Tiểu Cần 935,3 606/QĐ-UBND 02-04-2018 Giao đất không thu tiền

12
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG LONG 

HÒA

ấp Cồn Trứng, Xã Trường Long Hòa, 

Thị xã Duyên Hải 6 1560

Ấp Cồn Trứng,Xã Trường Long 

Hòa,Thị xã Duyên Hải 1195,8 987/QĐ-UBND 23-05-2018 Giao đất không thu tiền

13 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHỊ TRƯỜNG

Ấp Nô Lựa A, Xã Nhị Trường, Huyện 

Cầu Ngang 10 2745

Ấp Nô Lựa A,Xã Nhị 

Trường,Huyện Cầu Ngang 4673,2 78/QĐ-UBND 15-01-2018 Giao đất không thu tiền

14 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA TÂN

ấp Chông Nô III, Xã Hoà Tân, Huyện 

Cầu Kè 18 77

Ấp Chông Nô 3,Xã Hoà 

Tân,Huyện Cầu Kè 3853,5 2013/QĐ-UBND 11-10-2018 Giao đất không thu tiền

15
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN QUẢNG 

HỮU

ấp Sóc Tro Giữa, Xã An Quảng Hữu, 

Huyện Trà Cú 10 1075

Ấp Sóc Tro Giữa,Xã An Quảng 

Hữu,Huyện Trà Cú 10356,7 1919/QĐ-UBND 01-10-2018 Giao đất không thu tiền
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16 TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG HÒA A
Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè

16 37

Ấp Trà Mẹt,Xã Thông Hòa,Huyện 

Cầu Kè 80 602/QĐ-UBND 02-04-2018 Giao đất không thu tiền

17 TRƯỜNG TIỂU HỌC TẬP SƠN

ấp Đông Sơn, Xã Tập Sơn, Huyện Trà 

Cú 5 1448

Ấp Bà Tây A,Xã Tập Sơn,Huyện 

Trà Cú 1013 988/QĐ-UBND 23-05-2018 Giao đất không thu tiền

18 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN BÌNH C

ấp An Chánh, Xã Tân Bình, Huyện 

Càng Long 32 1470

Ấp An Chánh,Xã Tân Bình,Huyện 

Càng Long 1275,1 1668 QĐ-UBND 17-08-2018 Giao đất không thu tiền

19 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG THẠNH B
Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long

41 1635

Ấp Hưng Nhượng B,Xã Phương 

Thạnh,Huyện Càng Long 1695,7 687/QĐ-UBND 12-04-2018 Giao đất không thu tiền

20 TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ TRƯỜNG A

ấp Nô Lựa A, Xã Nhị Trường, Huyện 

Cầu Ngang 10 2838

Ấp Nô Lựa A,Xã Nhị 

Trường,Huyện Cầu Ngang 4294,5 604/QĐ-UBND 02-04-2018 Giao đất không thu tiền

21 TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA A

ấp Cẩm Hương, Xã Mỹ Hòa, Huyện 

Cầu Ngang 6 1209

Ấp Bào Sen,Xã Mỹ Hòa,Huyện 

Cầu Ngang 1463 2087/QĐ-UBND 25-10-2018 Giao đất không thu tiền

22 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU TỬ C

ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu 

Cần 34 79

Ấp Tân Đại,Xã Hiếu Tử,Huyện 

Tiểu Cần 1176,3 2370/QĐ-UBND 30-11-2018 Giao đất không thu tiền

23 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU TRUNG A

ấp Tân Trung Giồng, Xã Hiếu Trung, 

Huyện Tiểu Cần 29 278

Ấp Phú Thọ I,Xã Hiếu 

Trung,Huyện Tiểu Cần 1990,5 667/QĐ-UBND 09-04-2018 Giao đất không thu tiền

24 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP MỸ ĐÔNG

ấp Cái Già Bến, Xã Hiệp Mỹ Đông, 

Huyện Cầu Ngang 4 2313

Ấp Rạch,Xã Hiệp Mỹ 

Đông,Huyện Cầu Ngang 1501,3 2268/QĐ-UBND 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

25 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI AN B
Xã Đại An, Huyện Trà Cú

7 1411

Ấp Mé Rạch E,Xã Đại An,Huyện 

Trà Cú 3273,9 2371/QĐ-UBND 30-11-2018 Giao đất không thu tiền

26 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI AN A
Xã Đại An, Huyện Trà Cú

3 1161

Ấp Cây Da,Xã Đại An,Huyện Trà 

Cú 2184,3 1109/QĐ-UBND 11-06-2018 Giao đất không thu tiền

27 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU ĐIỀN A
Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè

10 32

Ấp Ô Tưng A,Xã Châu 

Điền,Huyện Cầu Kè 1001,7 2270/QĐ-UBND 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

28 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN QUÃNG HỮU A

Ấp Phố, Xã An Quảng Hữu, Huyện 

Trà Cú 4 824

Ấp Chợ,Xã An Quảng Hữu,Huyện 

Trà Cú 3556,6 612/QĐ-UBND 02-04-2018 Giao đất không thu tiền

29

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ 

TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG HUYỆN TIỂU CẦN

ấp Đại Mong, Xã Phú Cần, Huyện 

Tiểu Cần 19 161

Ấp Đại Mong,Xã Phú Cần,Huyện 

Tiểu Cần 28269,8 1935/QĐ-UBND 01-10-2018 Giao đất không thu tiền

30 TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ TAM NGÃI

ấp Ngọc Hồ, Xã Tam Ngãi, Huyện 

Cầu Kè 34 121

Ấp Ngọc Hồ,Xã Tam Ngãi,Huyện 

Cầu Kè 2256 1343/QĐ-UBND 04-07-2018 Giao đất không thu tiền

31 TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠ

ấp An Định Giồng, Xã Tân Bình, 

Huyện Càng Long 13 55

Ấp An Định Giồng,Xã Tân 

Bình,Huyện Càng Long 1634,3 2263/QĐ-UBND 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

32 TRƯỜNG MẪU GIÁO THÔNG HÒA

ấp Kinh Xuôi, Xã Thông Hòa, Huyện 

Cầu Kè 46 390

Ấp Kinh Xuôi,Xã Thông 

Hòa,Huyện Cầu Kè 500 1300/QĐ-UBND 26-06-2018 Giao đất không thu tiền
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33 TRƯỜNG MẪU GIÁO TẬP SƠN

ấp Đông Sơn, Xã Tập Sơn, Huyện Trà 

Cú 4 869

Xã Tập Sơn,Xã Tập Sơn,Huyện 

Trà Cú 1673 1711/QĐ-UBND 27-08-2018 Giao đất không thu tiền

34 TRƯỜNG MẪU GIÁO SONG LỘC

ấp Phú Lân, Xã Song Lộc, Huyện 

Châu Thành 33 76

Ấp Trà Nóc,Xã Song Lộc,Huyện 

Châu Thành 1129,6 1604/QĐ-UBND 10-08-2018 Giao đất không thu tiền

35 TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC HƯNG

ấp Bến Chùa, Xã Phước Hưng, Huyện 

Trà Cú 20 1211

Ấp Đầu Giồng A,Xã Phước 

Hưng,Huyện Trà Cú 294,4 1920/QĐ-UBND 01-10-2018 Giao đất không thu tiền

36 TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC HƯNG

ấp Bến Chùa, Xã Phước Hưng, Huyện 

Trà Cú 20 1212

Ấp Đầu Giồng A,Xã Phước 

Hưng,Huyện Trà Cú 694 1922/QĐ-UBND 01-10-2018 Giao đất không thu tiền

37 TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC HƯNG

ấp Bến Chùa, Xã Phước Hưng, Huyện 

Trà Cú 24 969

Ấp Chợ Dưới,Xã Phước 

Hưng,Huyện Trà Cú 1465 1921/QĐ-UBND 01-10-2018 Giao đất không thu tiền

38 TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ CẦN

ấp Cầu Tre, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu 

Cần 29 51

Xã Phú Cần,Xã Phú Cần,Huyện 

Tiểu Cần 942,2 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

39 TRƯỜNG MẪU GIÁO HÙNG HÒA

ấp Từ Ô 1, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu 

Cần 36 222

Ấp Từ Ô 1,Xã Hùng Hòa,Huyện 

Tiểu Cần 1252,1 2261/QĐ-UBND 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

40 TRƯỜNG MẪU GIÁO HÒA LỢI

ấp Qui Nông A, Xã Hòa Lợi, Huyện 

Châu Thành 21 81

Ấp Qui Nông A,Xã Hòa 

Lợi,Huyện Châu Thành 1970,9 1110/QĐ-UBND 11-06-2018 Giao đất không thu tiền

41 TRƯỜNG MẪU GIÁO HÀM GIANG

ấp Chợ, Xã Hàm Giang, Huyện Trà 

Cú 5 739

Ấp Nhuệ Tứ A,Xã Hàm 

Giang,Huyện Trà Cú 476 2012/QĐ-UBND 11-10-2018 Giao đất không thu tiền

42 TRƯỜNG MẦM NON XÃ HÒA TÂN

Ấp Chông Nô 3, Xã Hoà Tân, Huyện 

Cầu Kè 57 439

Ấp Hội An,Xã Hoà Tân,Huyện 

Cầu Kè 316,6 966/QĐ-UBND 21-05-2018 Giao đất không thu tiền

43 TRƯỜNG MẦM NON XÃ HÒA TÂN

Ấp Chông Nô 3, Xã Hoà Tân, Huyện 

Cầu Kè 20 122

Ấp Chông Nô 3,Xã Hoà 

Tân,Huyện Cầu Kè 1738,1 11/QĐ-UBND 04-01-2018 Giao đất không thu tiền

44

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THUỘC 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (THĐ 

KHU III - ĐHTV)

Số 560B đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố Trà Vinh 31 3

Phường 1,Phường 1,Thành phố 

Trà Vinh 4243 708/QĐ-UBND 17-04-2018 Giao đất không thu tiền

45 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN HÒA

ấp Nô Công, Xã Thuận Hòa, Huyện 

Cầu Ngang 14 395

Ấp Nô Công,Xã Thuận 

Hòa,Huyện Cầu Ngang 913 1578/QĐ-UBND 08-08-2018 Giao đất không thu tiền

46 TRẠM Y TẾ XÃ NGŨ LẠC

ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Huyện 

Duyên Hải 30 308

Ấp Cây Da,Xã Ngũ Lạc,Huyện 

Duyên Hải 933 2269/QĐ-UBND 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

47 TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

Số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

2, Thành phố Trà Vinh 35 114

Phường 7,Phường 7,Thành phố 

Trà Vinh 1500,9 1892/QĐ-UBND 24-09-2018 Giao đất không thu tiền

48
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN 

TRÀ CÚ

khóm 5, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà 

Cú 8 55

Khóm 5,Thị trấn Trà Cú,Huyện 

Trà Cú 2904,1 77/QĐ-UBND 15-01-2018 Giao đất không thu tiền

49
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN 

NAM)
Quận 1 10 1343

Ấp Bà Nhì,Xã Đôn Châu,Huyện 

Duyên Hải 403 1346/QĐ-UBND 04-07-2018 Giao đất không thu tiền
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50 HỌ ĐẠO TÂN HÒA

ấp Nhơn Hòa, Xã Tân Hòa, Huyện 

Tiểu Cần 51 50

Ấp Nhơn Hòa,Xã Tân Hòa,Huyện 

Tiểu Cần 20009,1 686/QĐ-UBND 12-04-2018 Giao đất không thu tiền

51 HỌ ĐẠO TÂN HÒA

ấp Nhơn Hòa, Xã Tân Hòa, Huyện 

Tiểu Cần 51 49

Ấp Nhơn Hòa,Xã Tân Hòa,Huyện 

Tiểu Cần 17308,1 616/QĐ-UBND 02-04-2018 Giao đất không thu tiền

52 HỌ ĐẠO TÂN HÒA

ấp Nhơn Hòa, Xã Tân Hòa, Huyện 

Tiểu Cần 51 51

Ấp Nhơn Hòa,Xã Tân Hòa,Huyện 

Tiểu Cần 238,6 610/QĐ-UBND 02-04-2018 Giao đất không thu tiền

53 HỌ ĐẠO RẠCH VỒN

ấp Định Bình, Xã Long Thới, Huyện 

Tiểu Cần 53 179

Ấp Định Bình,Xã Long 

Thới,Huyện Tiểu Cần 853 668/QĐ-UBND 09-04-2018 Giao đất không thu tiền

54 HỌ ĐẠO NGỌN

Khóm 6, Thị trấn Cầu Quan, Huyện 

Tiểu Cần 4 374

Khóm 6,Thị trấn Cầu Quan,Huyện 

Tiểu Cần 68,6 2264/QĐ-UBND 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

55 HỌ ĐẠO NGỌC HƯƠNG ĐÀI

Ấp Chợ, Xã An Quảng Hữu, Huyện 

Trà Cú 4 355

Ấp Chợ,Xã An Quảng Hữu,Huyện 

Trà Cú 1731,5 33/QĐ-UBND 09-01-2018 Giao đất không thu tiền

56 HỌ ĐẠO LONG HÒA

ấp Giồng Giá, Xã Hòa Minh, Huyện 

Châu Thành 10 272

Ấp Hai Thủ,Xã Long Hòa,Huyện 

Châu Thành 1743,6 1918/QĐ-UBND 01-10-2018 Giao đất không thu tiền

57
CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA 

TÚY TỈNH TRÀ VINH

Ấp Hưng Phụ C, Xã Đa Lộc, Huyện 

Châu Thành 35 1061

Xã Đa Lộc,Xã Đa Lộc,Huyện 

Châu Thành 54911,7 1418/QĐ-UBND 12-07-2018 Giao đất không thu tiền

58
CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA 

TÚY TỈNH TRÀ VINH

Ấp Hưng Phụ C, Xã Đa Lộc, Huyện 

Châu Thành 35 1117

Xã Đa Lộc,Xã Đa Lộc,Huyện 

Châu Thành 7002,7 1418/QĐ-UBND 12-07-2018 Giao đất không thu tiền

59 CHÙA VẠN PHƯỚC

ấp Sóc Ruộng, Xã Ngũ Lạc, Huyện 

Duyên Hải 5 3012

Xã Ngũ Lạc,Xã Ngũ Lạc,Huyện 

Duyên Hải 3383,2 1869/QĐ-UBND 21-09-2018 Giao đất không thu tiền

60 CHÙA VẠN PHƯỚC

ấp Sóc Ruộng, Xã Ngũ Lạc, Huyện 

Duyên Hải 1 692

Xã Ngũ Lạc,Xã Ngũ Lạc,Huyện 

Duyên Hải 6882,3 1869/QĐ-UBND 21-09-2018 Giao đất không thu tiền

61 CHÙA LONG HƯNG
ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè

8 1375

Ấp Ô Rung,Xã Phước 

Hưng,Huyện Trà Cú 706 688/QĐ-UBND 12-04-2018 Giao đất không thu tiền

62 CHÙA LONG BỬU

ấp Rạch Mát, Xã Nhị Long, Huyện 

Càng Long 5 2081

Ấp Rạch Mát,Xã Nhị Long,Huyện 

Càng Long 5577,8 142/QĐ-UBND 25-01-2018 Giao đất không thu tiền

63 CHÙA LONG BỬU

ấp Rạch Mát, Xã Nhị Long, Huyện 

Càng Long 5 2064

Ấp Rạch Mát,Xã Nhị Long,Huyện 

Càng Long 531 142/QĐ-UBND 25-01-2018 Giao đất không thu tiền

64 CHÙA KOSSOM

ấp Sóc Chùa, Xã Thuận Hòa, Huyện 

Cầu Ngang 9 522
Xã Thuận Hòa,Huyện Cầu Ngang

35682,6 609/QĐ-UBND 02-04-2018 Giao đất không thu tiền

65 CHÙA KNONG SRÓC

ấp Qui Nông B, Xã Hòa Lợi, Huyện 

Châu Thành 47 110

Ấp Qui Nông B,Xã Hòa 

Lợi,Huyện Châu Thành 96 1669/QĐ-UBND 17-08-2018 Giao đất không thu tiền

66 CHÙA HỘI THẮNG

ấp  Rùm Sóc, Xã Châu Điền, Huyện 

Cầu Kè 7 285

Ấp Rùm Sóc,Xã Châu 

Điền,Huyện Cầu Kè 20180 Giao đất không thu tiền
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67 CHÙA GIÁC CHƠN

Ấp Cồn Cù, Xã Đông Hải, Huyện 

Duyên Hải 17 1851

Ấp Cồn Cù,Xã Đông Hải,Huyện 

Duyên Hải 3955,5 32/QĐ-UBND 09-01-2018 Giao đất không thu tiền

68 CHÙA BRAS PRANG

ấp Giồng Cao, Xã Ngọc Biên, Huyện 

Trà Cú 4 1599

Ấp Giồng Cao,Xã Ngọc 

Biên,Huyện Trà Cú 48550 1050/QĐ-UBND 31-05-2018 Giao đất không thu tiền

69 CHÙA BODHIBHIRUMYARANSÌ (POPHIRUM)

ấp Thông Thảo, Xã Hòa Ân, Huyện 

Cầu Kè 36 420

Xã Hoà Ân,Xã Hòa Ân,Huyện 

Cầu Kè 19015,5 1946/QĐ-UBND 02-10-2018 Giao đất không thu tiền

70 CHÙA BODHIBHIRUMYARANSI (POPHIRUM)

ấp Thông Thảo, Xã Hòa Ân, Huyện 

Cầu Kè 31 534

Xã Tam Ngãi,Xã Tam 

Ngãi,Huyện Cầu Kè 2149,8 1406/QĐ-UBND 12-07-2018 Giao đất không thu tiền

71 CHI CỤC THỦY SẢN 

Số 272,  Bạch Đằng, Phường 4, 

Thành phố Trà Vinh 8 80

Phường 4,Phường 4,Thành phố 

Trà Vinh 1465,3 51/QĐ-UBND 10-01-2018 Giao đất không thu tiền

72 BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
Số 23A, đường Nguyễn Khang, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy
20 497

Khóm 2,Thị trấn Châu 

Thành,Huyện Châu Thành 9093,9 2267/QĐ-UBND 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

73 BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
Số 23A, đường Nguyễn Khang, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy
12 282

Ấp Hương Phụ A,Xã Đa 

Lộc,Huyện Châu Thành 14416,8 2266/QĐ-UBND 13-11-2018 Giao đất không thu tiền

74 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH
Thành phố Trà Vinh

27 447

Khóm 1,Phường 7,Thành phố Trà 

Vinh 1250 237/QĐ-UBND 08-02-2018 Giao đất không thu tiền

75

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH 

(THU HỒI BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TRÀ 

VINH/ QUÂN KHU 9 (NÔNG TRƯỜNG 22/12))

Số 40 đường Bạch Đằng, Phường 4, 

Thành phố Trà Vinh 5 3

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị 

xã Duyên Hải 1050030 666/QĐ-UBND 09-04-2018 Giao đất không thu tiền

76

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH 

(THU HỒI BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TRÀ 

VINH/ QUÂN KHU 9 (NÔNG TRƯỜNG 22/12))

Số 40 đường Bạch Đằng, Phường 4, 

Thành phố Trà Vinh 4 1

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị 

xã Duyên Hải 251124,7 666/QĐ-UBND 09-04-2018 Giao đất không thu tiền

77

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU MINH ANH

Số 1C1,  đường Mai Hắc Dế, Phường 

15, Quận 8
71 380

Xã Long Đức,Xã Long 

Đức,Thành phố Trà Vinh 42300,6 2359 29-11-2018 Giao đất có thu tiền

78
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH 

TRỌNG ĐỨC

ấp Ngã Hậu, Xã Tân Bình, Huyện 

Càng Long 26 1613

Xã Tân Bình,Xã Tân Bình,Huyện 

Càng Long 100 Giao đất có thu tiền

79
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG ĐÓNG TÀU VẠN PHƯỚC

Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu 

Kè 14 135

Ấp An Hòa,Xã An Phú 

Tân,Huyện Cầu Kè 2032,6 2572/QĐ-UBND 28-12-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

80
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG ĐÓNG TÀU VẠN PHƯỚC

Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu 

Kè 14 134

Ấp An Hòa,Xã An Phú 

Tân,Huyện Cầu Kè 642 2572/QĐ-UBND 28-12-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

81 HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THÁI HÙNG

ấp Tân Thành Tây, Xã Tân Hòa, 

Huyện Tiểu Cần 34 2

Ấp Chợ,Xã Tân Hùng,Huyện Tiểu 

Cần 6281,8 2443/QĐ-UBND 11-12-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

82
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH - TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Số 02 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 

4, Thành phố Trà Vinh 10 763

Thị trấn Châu Thành,Thị trấn 

Châu Thành,Huyện Châu Thành 2410,1 2375 03-12-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm
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83 CÔNG TY TNHH SOLAGRON

Ấp Sóc Mới, Xã Long Sơn, Huyện 

Cầu Ngang 3 4453

Ấp Sóc Mới,Xã Long Sơn,Huyện 

Cầu Ngang 280970,2 615/QĐ-UBND 02-04-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

84
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM - 

TNHH
72 Hai Bà Trưng, Quận 1 3 4461

Thị trấn Mỹ Long,Thị trấn Mỹ 

Long,Huyện Cầu Ngang 4424,7 1075/QĐ-UBND 05-06-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

85
NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY - UBND TỈNH THUỘC 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Số 210 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khóm 8, Phường 7, Thành phố Trà 

Vinh
49 318

Phường 7,Phường 7,Thành phố 

Trà Vinh 4962,8 76/QĐ-UBND 15-01-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

86
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

MÊKONG CENTER

Phường 1, Thành phố Trà Vinh
26 372

Phường 7,Thành phố Trà Vinh
11114,5 1062/QĐ-UBND 01-06-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

87 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU TRÀ VINH
Phường 2, Thành phố Trà Vinh

4 1459

Khóm 30/4,Phường 2,Thị xã 

Duyên Hải 616,3 75/QĐ-BQLKKT 02-05-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

88 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VINH NP

Khóm 4, Phường 6, Thành phố Trà 

Vinh 27 454

Khóm 1,Phường 7,Thành phố Trà 

Vinh 1775 239/QĐ-UBND 18-02-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

89
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG 

DẦU TRÀ VINH

Phường 2, Thành phố Trà Vinh
60 730

Ấp Công Thiện Hùng,Xã Long 

Đức,Thành phố Trà Vinh 1694 1408/QĐ-UBND 12-07-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

90
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG 

DẦU TRÀ VINH

Phường 2, Thành phố Trà Vinh
33 123

Ấp Nguyệt Lãng B,Xã Bình 

Phú,Huyện Càng Long 676,6 2576/QĐ-UBND 28-12-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

91
CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

HÙNG VƯƠNG - MIỀN TÂY

Lô 46 KCN Mỹ Tho, Xã Trung An, 

Thành phố Mỹ Tho
91 62

Xã Long Đức,Xã Long 

Đức,Thành phố Trà Vinh 572272 1081/QĐ-UBND 05-06-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

92 CÔNG TY CỔ PHẦN LÝ KHẢI MINH

ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức, Thành 

phố Trà Vinh 31 47

Xã Long Đức,Xã Long 

Đức,Thành phố Trà Vinh 7687,2 431/QĐ-UBND 01-03-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

93 CÔNG TY CỔ PHẦN LÝ KHẢI MINH

ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức, Thành 

phố Trà Vinh 71 287

Xã Long Đức,Xã Long 

Đức,Thành phố Trà Vinh 3537,8 2681/QĐ-UBND 20-12-2016 Thuê đất trả tiền hàng năm

94
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CHỢ LỢI NHÂN

Chợ Phường 6, đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố Trà Vinh 13 947

Xã Tập Sơn,Xã Tập Sơn,Huyện 

Trà Cú 3899,8 2277/QĐ-UBND 14-11-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

95
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 

TRÀ VINH

377 đường Phạm Ngũ Lão, Phường 2, 

Thành phố Trà Vinh 27 481

Phường 7,Phường 7,Thành phố 

Trà Vinh 1009,1 1954/QĐ-UBND 03-10-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm

96
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐẠI AN

ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn
17 886

Phường 6,Phường 6,Thành phố 

Trà Vinh 1442,6 2415/QĐ-UBND 10-12-2018 Thuê đất trả tiền một lần

97 CÔNG TY TNHH HIỆP LONG PETROL

Khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà 

Vinh 54 67

Xã Long Đức,Xã Long 

Đức,Thành phố Trà Vinh 1767,4 2494 18-12-2018 Thuê đất trả tiền một lần

98 CÔNG TY TNHH HIỆP LONG PETROL

Khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà 

Vinh 54 68

Xã Long Đức,Xã Long 

Đức,Thành phố Trà Vinh 1676,2 2494 18-12-2018 Thuê đất trả tiền một lần

99 CÔNG TY TNHH HIỆP LONG PETROL

Khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà 

Vinh 54 41

Xã Long Đức,Xã Long 

Đức,Thành phố Trà Vinh 1799,1 2494 18-12-2018 Thuê đất trả tiền một lần
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100
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ SIÊU 

THỊ BÁN LẺ ĐÔNG DƯƠNG TRÀ VINH

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh 21 298

Phường 7,Phường 7,Thành phố 

Trà Vinh 24000 1689 22-08-2018 Thuê đất trả tiền một lần

101
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

HUYỀN HỘI

Ấp Luu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện 

Càng Long 35 121

Ấp Bình Hội,Xã Huyền 

Hội,Huyện Càng Long 1746,3 2361/QĐ-UBND 29-11-2018 Thuê đất trả tiền một lần

102
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM 

PETROLIMEX
Số 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa 13 206

Khóm 3,Phường 6,Thành phố Trà 

Vinh 246,8 1387/QĐ-UBND 10-07-2018 Thuê đất trả tiền một lần

103
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

số 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, 

Quận Hoàn Kiếm
5 59

Phường 2,Phường 2,Thành phố 

Trà Vinh 112,9 Thuê đất trả tiền một lần

104
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

số 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, 

Quận Hoàn Kiếm
5 119

Phường 7,Phường 7,Thành phố 

Trà Vinh 45,7 Thuê đất trả tiền một lần

105 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NHỊ TRƯỜNG

ấp Nô Lựa A, Xã Nhị Trường, Huyện 

Cầu Ngang 15 129

Ấp Nô Lựa A,Xã Nhị 

Trường,Huyện Cầu Ngang 786,9 1696/QĐ-UBND 23-08-2018 Thuê đất trả tiền một lần

106 CÔNG TY TNHH NEW MINGDA VIỆT NAM
Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành

15 179

Ấp Thanh Nguyên A,Xã Mỹ 

Chánh,Huyện Châu Thành 56711,3 1375/QĐ-UBND 09-07-2018 Thuê đất trả tiền một lần

107
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HOÀNG 

OANH ĐA LỘC

ấp Thanh Trì A, Xã Đa Lộc, Huyện 

Châu Thành 50 359

Ấp Thanh Trì A,Xã Đa 

Lộc,Huyện Châu Thành 200 1424/QĐ-UBND 16-07-2018 Thuê đất trả tiền một lần

108 CÔNG TY TNHH GLOBAL GREENTECH Phường 01, Quận Tân Bình 4 2029

Xã Hiệp Mỹ Tây,Xã Hiệp Mỹ 

Tây,Huyện Cầu Ngang 100 65/QĐ-UBND 12-01-2018 Thuê đất trả tiền một lần

109 CÔNG TY TNHH GLOBAL GREENTECH Phường 01, Quận Tân Bình 4 1931

Xã Hiệp Mỹ Tây,Xã Hiệp Mỹ 

Tây,Huyện Cầu Ngang 143 65/QĐ-UBND 12-01-2018 Thuê đất trả tiền một lần

110 CÔNG TY TNHH GLOBAL GREENTECH Phường 01, Quận Tân Bình 4 1929

Xã Hiệp Mỹ Tây,Xã Hiệp Mỹ 

Tây,Huyện Cầu Ngang 302 65/QĐ-UBND Thuê đất trả tiền một lần

111 CÔNG TY TNHH GLOBAL GREENTECH Phường 01, Quận Tân Bình 4 1463

Xã Hiệp Mỹ Tây,Xã Hiệp Mỹ 

Tây,Huyện Cầu Ngang 280 65/QĐ-UBND 12-01-2018 Thuê đất trả tiền một lần

112
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRÀ 

VINH

A1 khu nhà ở thương mại, số 319 Lý 

Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11
3 259

Thị trấn Cầu Ngang,Thị trấn Cầu 

Ngang,Huyện Cầu Ngang 6907,6 104/QĐ-UBND 17-01-2018 Thuê đất trả tiền một lần

113
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ PETROL LIFE

Khóm 4, Phường 9, Thành phố Trà 

Vinh 2 727

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị 

xã Duyên Hải 1834,2 117/QĐ-BQLKKT 16-08-2018 Thuê đất trả tiền một lần

114
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI 

VÂN

Số 21, Hoàng Minh Giám, Phường 

09, Quận Phú Nhuận
4 1395

Xã Long Hữu,Xã Long Hữu,Thị 

xã Duyên Hải 18680,1 1714/QĐ-UBND 27-08-2018 Thuê đất trả tiền một lần

115
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI 

VÂN

Số 21, Hoàng Minh Giám, Phường 

09, Quận Phú Nhuận
4 1396

Xã Long Hữu,Xã Long Hữu,Thị 

xã Duyên Hải 39079,9 1714/QĐ-UBND 27-08-2018 Thuê đất trả tiền một lần

116
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI 

VÂN

Số 21, Hoàng Minh Giám, Phường 

09, Quận Phú Nhuận
4 1511

Xã Long Hữu,Xã Long Hữu,Thị 

xã Duyên Hải 13375,6 1714/QĐ-UBND 27-08-2018 Thuê đất trả tiền một lần
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117
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ SIÊU 

THỊ BÁN LẺ ĐÔNG DƯƠNG TRÀ VINH

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh 21 298
Phường 7,Thành phố Trà Vinh

24000 2441/QĐ-UBND 11-12-2018 Thuê đất trả tiền một lần


